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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Thử nghiệm Hóa học 

Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam 

Laboratory:  Chemical Laboratory 

TUV SUD Viet Nam Company Limited 

Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam 

Organization: TUV SUD Viet Nam Company Limited 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa  

Field of testing: Chemical 

Người quản lý:  Nguyễn Minh Trúc 

Laboratory manager:   Nguyen Minh Truc 

Người có thẩm quyền ký:  

Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Trần Thanh Phong 

Các phép thử được công nhận/Accredited tests 

 
2.  Nguyễn Thị Chân 

3.  Nguyễn Minh Trúc 

4.  Huỳnh Dương Xuân Triệu Các phép thử công nhận lĩnh vực Hóa – Phòng thử nghiệm hóa 

học/Chemical accredited tests – Chemical laboratory 5.  Nguyễn Thị Hồng 

 

Số hiệu/ Code: VILAS 487 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: kể từ ngày         /11/2023 đến ngày 24/05/2024             

Địa chỉ/ Address:  Lô III-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM/ Lot III-26, 19/5A Street, Industry Group III, Tan Binh Industrial 

Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCM City            

Địa điểm/Location: Lô III-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM/ Lot III-26, 19/5A Street, Industry Group III, Tan Binh Industrial 

Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCM City     

Điện thoại/ Tel: (028) 6267 8507 Fax: (028) 6267 8511 

E-mail: info.vn@tuvsud.com  Website: https://www.tuvsud.com                    
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VILAS 487 

Phòng thử nghiệm Hoá học 

Chemical Laboratory 

AFL 01/02 Lần ban hành/Issued No: 3.00  Soát xét/ngày/ Revised/dated:                    Trang/Page:2/2 

Lĩnh vực thử nghiệm:   Hóa 

Field of testing:   Chemical  

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of quatitation           

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Ván gỗ nhân 

tạo 

Wood-based 

panel 

Xác định hàm lượng Formaldehyde phát tán  

Phương pháp UV-VIS  

Determination of Formaldehyde emission 

content  

UV-VIS method 

0,04 ppm ASTM D6007-22 

2.  

Xác định hàm lượng Formaldehyde phát tán  

Phương pháp perforator,  UV-VIS  

Determination of formaldehyde release 

content  

UV-VIS, perforator method 

2,0 mg/100g 

TCVN 11899-5: 

2018 

BS EN ISO 12460-

5:2015   

ISO 12460-5:2015/ 

3.  

Xác định hàm lượng Formaldehyde phát tán  

Phương pháp desiccator, UV-VIS  

Determination of formaldehyde content  

UV-VIS, desiccator method 

0.2 mg/L           

(thể tích hấp 

phụ/Absorb 

volume) 

TCVN 11899-4: 

2017 

ISO 12460-4:2016 

JIS A 1460:2021  

4.  

Xác định hàm lượng Formaldehyde phát tán  

Phương pháp chamber, UV-VIS  

Determination of formaldehyde release 

content  

UV-VIS, chamber method 

0,04 mg/m3 

BS EN 717-1: 

2004/  

 DIN EN 717-1: 

2005 

 

Ghi chú/ Note:       

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam. 

- ISO: International Organization for Standardization 

- ASTM:  the American Society for Testing and Materials 

- BS: British Standard 

- EN: European Standard 

- DIN: Deutsches Institut für Normung e.V. (German Institute for Standardization) 

- JIS A: Japanese Industrial Standards for Civil engineering and architecture 

 

 

 

 

https://www.iso.org/standard/64998.html
https://www.iso.org/standard/64998.html
https://webstore.ansi.org/standards/jis/jis14602015
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